
	






	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN DUY NGÂN 
2. Họ và tên khai sinh:      NGUYỄN DUY NGÂN 
    Các bí danh/tên gọi khác: không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/09/1982       4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 
7. Quê quán:  Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 1, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
     Nơi ở hiện nay:  Số nhà 24/2, ngõ 13, đường Nguyễn Biểu, tổ dân phố 1, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh nhân dân: 183321762
    Ngày cấp: 28/9/2015           Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh;                  11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Sư phạm Địa Lý
   - Học vị: Thạc sĩ Chính trị học              Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Cao cấp
   - Ngoại ngữ: Anh, B1 Châu Âu
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Đảng ủy
15. Nơi công tác: Đảng ủy phường Thạch Quý
16. Ngày vào Đảng: 28/8/2004
- Ngày chính thức: 28/8/2005                Số thẻ đảng viên: 07.091162
- Chức vụ trong Đảng: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Thạch Quý
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở phường Thạch Quý
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Bằng Khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các năm 2014, 2016, 2018; Năm 2016 Giấy chứng nhận Thanh niên điển hình tiên tiến Toàn quốc của Trung ương Đoàn; Bằng khen của Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam năm 2019;  Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh các năm 2017, 2019.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật; không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 9/2001 -  8/2005
	Sinh viên Khoa Địa lý – Trường Đại học Đại học Đà Nẵng

	Tháng 9/2005 - 12/2008
	Giáo viên Địa lý, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn trường THPT Lê Quảng Chí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

	Tháng 01/2009 - 6/2009
	Cán bộ Thành đoàn Hà Tĩnh

	Tháng 7/2009 - 6/2015
	Phó Bí thư Thành đoàn Hà Tĩnh
Học Thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học – Đại học Quốc gia Hà Nội

	Tháng 7/2015 -  9/2015
	Thành ủy viên, Phó Bí thư Thành Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên thành phố Hà Tĩnh

	Tháng  10/2015 - 3/2020
	Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên thành phố Hà Tĩnh
Học Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị

	Tháng 4/2020 đến nay
	Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Thạch Quý


                                                                          Thạch Quý, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Ký tên
    									     (Đã ký)
     Nguyễn Duy Ngân

	



	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng: ĐIỆN VĂN MINH
2. Họ và tên khai sinh:       ĐIỆN VĂN MINH
    Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/11/1972  4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
7. Quê quán:  Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Trung Đình , phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
  Nơi ở hiện nay:  Số nhà  07,  ngõ 95 đường Trung Tiết, tổ dân phố Trung Đình, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 9. Số chứng minh thư nhân dân: 183657250
    Ngày cấp: 01/8/2005          Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh:                  11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
   - Học vị: Không;                 Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Cao cấp
   - Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Chủ tịch UBND phường Thạch Qúy
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Thạch Qúy
15. Nơi công tác: Phường Thạch Quý
16.  Ngày vào Đảng: 10/5/1997
- Ngày chính thức: 10/5/1998;             Số thẻ đảng viên: 07.019005
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy phường Thạch Quý
- Chức vụ Chính quyền: Chủ tịch ủy ban nhân dân phường
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở phường Thạch Quý
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật; không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân:  Phường Thạch Quý, nhiệm kỳ 1999-2004; 2004 – 2011; 2011-2016; 2016-2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 8/1999 - 7/2001
	Phó bí thư đoàn xã Thạch Quý ( nay là phường Thạch Quý)

	Tháng  8/2001  - 12/2003
	Đảng ủy viên bí thư Đoàn xã Thạch Quý

	Tháng  1/2004  -  8/2005
	Thường trực Đảng ủy, trực đảng; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng Ủy.

	Tháng 9/2005 – 6/2009
	Phó bí thư thường trực Đảng Ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

	Tháng 7/2009 - 7/2015
	Ủy viên ban thường vụ Đảng Ủy, phó chủ tịch UBND.

	Tháng  8/2015 đến nay
	Phó Bí thư Đảng Ủy; Chủ tịch ủy ban nhân dân.


                                                                            Thạch Quý, ngày 10 tháng 3 năm 2021
    Ký tên
     (Đã ký)
                    Điện Văn Minh  
               

   	


	





	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU
 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ
 KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng: ĐIỆN MINH TIẾN
2. Họ và tên khai sinh:       ĐIỆN MINH TIẾN
    Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/08/1964                         4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Quý, thành phố Hà tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
7. Quê quán: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Trung Lân, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
    Nơi ở hiện nay: Số nhà 300, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh thư nhân dân: 183126039
    Ngày cấp: 15/7/2019                  Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh.
10. Dân tộc: Kinh                   11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12 Phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Luật
- Học vị: Không                              Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch UBND 
15. Nơi công tác: Phường Thạch Quý
16. Ngày vào Đảng 14/03/1989
- Ngày chính thức: 14/03/1990        Số thẻ đảng viên: 07.059102
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên ban chấp hành Đảng ủy
  - Ngày ra khỏi Đảng: Không
  - Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch 
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng(Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật; không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ: 1994-1999, 1999-2004, 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021
 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 8/1985 - 10/1985
	Nhập ngũ vào C2-D5-F764 Bộ chỉ huy quân sự Tĩnh Nghệ Tĩnh.

	Tháng 11/1985-5/1987
	Biên chế vào đơn vị C20 T/S ban chỉ huy Quân sự Nghệ Tĩnh.
Chức vụ A trưởng trực tiếp chiến đấu tại Tỉnh Xiêng Khoảng, nước bạn Lào

	Tháng 6/1987-5/1989
	Đại đội C20 T/S BCHQS tỉnh, A trưởng phó đoàn chống tiêu cực trên địa bàn toàn tỉnh.

	Tháng 6/1989 - 02/1990
	Bí thư chi đoàn xóm Trung Lân

	Tháng 3/1990  - 4/1994
	Bí thư đoàn phường

	Tháng 5/1994 - 10/2001
	Văn phòng ủy ban nhân dân

	Tháng 10/2001  - 6/2015
	Chỉ huy trưởng ban chi huy Quân sự

	Tháng 7/2015 đến nay
	Phó chủ tịch UBND


                                                                   Thạch Quý, ngày 05  tháng 03 năm 2021
Ký tên
(Đã ký)
    Điện Minh Tiến
                                                                                                                                                                                            

	





	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng: LÊ THỊ HẢO
2. Họ và tên khai sinh:       LÊ THỊ HẢO 
    Các bí danh/tên gọi khác: Không 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/4/1983   Giới tính: Nữ 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thạch Hưng – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh 
7. Quê quán: Xã Thạch Hưng – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú: Xã Thạch Hưng – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
    Nơi ở hiện nay: Xã Thạch Hưng – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh thư nhân dân: 183301950
    Ngày cấp: 15/10/2015          Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh 
10. Dân tộc: Kinh                       11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 Phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành quản lý đất đai 
   - Học vị:    Không                               Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Sơ cấp
   - Ngoại ngữ:  Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức Địa chính – Xây dựng
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không
15. Nơi công tác: UBND Phường Thạch Quý 
16. Ngày vào Đảng: 06/7/2007 
  - Ngày chính thức: 06/7/2008     Số thẻ đảng viên: 07.083783
  - Chức vụ trong Đảng: Không
  - Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật; không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không
 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 01/2005 – 12/2007
	Cán bộ địa chính hợp đồng tại UBND xã Thạch Hưng

	Tháng 01/ 2008 – 01/2018
	Công chức địa chính- xây dựng tại UBND xã Thạch Hưng

	Tháng 11/2018 đến nay
	Công chức Địa chính – Xây dựng tại  UBND phường Thạch Quý 



Thạch Quý, ngày 09 tháng 3 năm 2021
Ký tên
(Đã ký)
           Lê Thị Hảo



                                                                                                                                                    
   
	





	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THANH HẢI     
2. Họ và tên khai sinh:      NGUYỄN THANH HẢI
3. Ngày, tháng, năm sinh:19/12/1990                  4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 
7. Quê quán: Xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Đông Tiến, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
    Nơi ở hiện nay: Số 95, đường Quang Trung, thôn Đông Tiến, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh thư nhân dân: 183680962
    Ngày cấp: 18/12/2015                   Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh                     11. Tôn giáo: Công giáo
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành giáo dục thể chất
   - Lý luận chính trị: Trung Cấp
   - Ngoại ngữ: Anh trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức Văn hóa – Xã hội
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không
15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân phường Thạch Quý
16. Ngày vào Đảng: 13/5/2015
  - Ngày chính thức: 13/5/2016; Số thẻ đảng viên: 07.106935
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Thường vụ Đoàn phường
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	
Tháng  9/ 2012 đến nay
	
Công chức Văn hóa  - Xã hội phường Thạch Quý




                                                                          Thạch Quý, ngày 10 tháng 3 năm 2021
Ký tên
(Đã ký)
Nguyễn Thanh Hải






                                                                                                                                       
	





	


    TIỂU SỬ TÓM TẮT
         CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU
 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ
 KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng: LÊ THỊ LÝ
2. Họ và tên khai sinh:       LÊ THỊ LÝ 
    Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/6/1990      Giới tính: Nữ 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Quý - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
7. Quê quán: Phường Thạch Quý - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú:  Xã Thạch Hưng – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
    Nơi ở hiện nay: Xã Thạch Hưng – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh thư nhân dân: 183671839
    Ngày cấp: 5/8/2020                 Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh 
10. Dân tộc: Kinh                       11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 Phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng, chuyên ngành kế toán 
   - Học vị: Không                        Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Không
   - Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ không chuyên trách
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Chủ tịch Hội Chử thập đỏ phường
15. Nơi công tác: UBND Phường Thạch Quý 
16. Ngày vào Đảng: 06/4/2011 
  - Ngày chính thức: 06/4/2012;  Số thẻ đảng viên: 07.104604
  - Chức vụ trong Đảng: Không
  - Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công Đoàn
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không
                                         TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	
Tháng 12/ 2016 đến nay

	Chủ tịch hội Chử thập đỏ, Ủy nhiệm thu thuế phường Thạch Quý 



              Thạch Quý, ngày 09 tháng 3 năm 2021
                                              Ký tên
                                                                                                     ( Đã ký)
                                                                                                                Lê Thị Lý  


                                                  
                                                                       

	




	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ
 KHÓA XX NHIỆM KỲ 2016-2021




1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN TƯỜNG TUẤN
2. Họ và tên khai sinh:       NGUYỄN TƯỜNG TUẤN
3. Các bí danh/tên gọi khác: 
4. Ngày, tháng, năm sinh: 14/5/1982        Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
7. Quê quán: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
    Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Tâm Qúy, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh thư nhân dân: 183297153
    Ngày cấp: 31/5/2019                 Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh.                        11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ hiện nay:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học, chuyên ngành Luật
   - Học vị:  Không                       Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Bí thư Đoàn phường
15. Nơi làm việc: Phường Thạch Quý
16. Ngày vào Đảng: 03/11/2005;   Số thẻ đảng viên 07.075490
- Ngày chính thức: 03/11/2006
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy phường Thạch Quý
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thạch Quý

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Trung ương Đoàn, Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thạch Quý nhiệm kỳ: 2011-2016, 2016-2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 02/2001 – 01/2004
	Nhập ngũ, là chiến sỹ E290, F375 Quân chủng Phòng không không quân

	Tháng 02/2004 – 9/2006
	Bí thư chi đoàn xóm Tâm Qúy, xã Thạch Qúy

	Tháng 10/2006 – 5/ 2008
	Học tại trường Văn thư  lưu trữ Trung ương I

	Tháng 6/2008 - 8/2008
	Làm ruộng tại tổ dân phố Tâm Qúy, phường Thạch Quý

	Tháng 9/2008 -  8/2011
	Văn phòng Đảng ủy phường Thạch Quý 

	Tháng 9/2011 đến nay
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thạch Quý, kiêm tư pháp - hộ tịch phường



Thạch Quý ngày 08 tháng 3 năm 2021
                                           Ký tên
									 (Đã ký)
                                                                                    Nguyễn Tường Tuấn

                                                                                                                                                                                   

	





	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ HẢI
2. Họ và tên khai sinh:       NGUYỄN THỊ HẢI
    Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/8/1973            4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
7. Quê quán: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú:  Tổ dân phố Tiền Phong, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
    Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Tiền Phong, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh thư nhân dân: 183692266
    Ngày cấp:    27/3/2006          Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh                     11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp, chuyên ngành điều dưỡng
   - Học vị:  Không                   Học hàm:  Không
   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ:  Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Hội nông dân
15. Nơi công tác: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
16. Ngày vào Đảng:  16/10/2005
  - Ngày chính thức: 16/10/2006;         Số thẻ đảng viên: 07.075489
  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên ban chấp hành Đảng ủy
  - Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội liên hiệp phụ nữ
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ phường
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ: 2004-2011; 2011- 2016; 2016- 2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 3/2006 -  2/2017 
	Chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình phường


	Tháng 3/2017 đến nay 
	Chủ tịch Hội nông dân phường 



Thạch Quý, ngày  05 tháng 3 năm 2021
Ký tên
(Đã ký)
Nguyễn Thị Hải
                                                                                                                                                                               
                                                                                                               
	





	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng: TRẦN MẠNH HỒNG
2. Họ và tên khai sinh:       TRẦN MẠNH HỒNG
    Các bí danh/tên gọi khác: Không 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/2/1972              4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
7. Quê quán: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú:  Tổ dân phố Tiền Phong, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
    Nơi ở hiện nay:  Tổ dân phố Tiền Phong, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh thư nhân dân: 183276122
    Ngày cấp: 11/10/2006.            Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh                         11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Không
   - Học vị:  Không                       Học hàm:  Không
   - Lý luận chính trị: Không
   - Ngoại ngữ:  Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Lao động tự do
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
15. Nơi công tác: phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
16. Ngày vào Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Nông dân
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá:  Không 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	
Năm 2012 đến nay

	      
  Lao động tự do



Thạch Quý, ngày  05  tháng 3 năm 2021
Ký tên
(Đã ký)
   Trần Mạnh Hồng




                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                     
	





	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng:  TRẦN HỮU Ý
2. Họ và tên khai sinh:          TRẦN HỮU Ý
    Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/08/1961        4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
thủ tục xin gia nhập quốc 
tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
7. Quê quán: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Số nhà 65, đường Trung Tiết, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh thư nhân dân: 183321275
    Ngày cấp:  30/5/2018            Nơi cấp:  Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc:  Kinh                    11. Tôn giáo:  Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông:  10/10 Phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Không
- Học vị:   Không                     Học hàm: Không
- Lý luận chính trị:  Không                                        
- Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ không chuyên trách phường
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy Quân sự phường Thạch Quý
15. Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân phường Thạch Quý - Thành phố Hà Tĩnh
16.  Ngày vào Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Cựu chiến binh
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
   18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
 19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Chiến sỹ thi đua và nhiều giấy   khen.
 20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):    Không bị kỷ luật, không có án tích
   21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
   22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thạch Quý khóa XVII, XVIII, XIX 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 3/1979 – 11/ 1994
	Tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam

	Tháng 12/1994 - 5/2005
	Cóm phó – Công an viên, chi hội trưởng nông dân

	Tháng 6/2005 – 5/2007
	Phó trưởng Công an xã Thạch Quý

	Tháng 6/2007 -  01/2019
	Đội trưởng đội quản lý trật tự đô thị phường Thạch Quý

	Tháng 02/ 2019 đến nay
	Phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy Quân sự phường Thạch Quý


                                                                  
                                                                            Thạch quý, ngày 05 tháng 03 năm 2021
     Ký tên
    (Đã ký)
     Trần Hữu Ý



                                                                                                                                                                                   

	




	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng: PHAN VĂN THẮNG
2. Họ và tên khai sinh:       PHAN VĂN THẮNG 
    Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/9/1959      Giới tính: Nam  
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  
7. Quê quán: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh  
8. Nơi đăng ký thường trú:  Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh  
    Nơi ở hiện nay: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
9. Số chứng minh thư nhân dân: 183125908
      Ngày cấp: 23/8/2019           Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh 
10. Dân tộc: Kinh                     11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 9/10 Phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Không 
   - Học vị: Không                   Học hàm: Không 
   - Lý luận chính trị: Không 
   - Ngoại ngữ: Không 
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Tổ trưởng dân phố 
15. Nơi công tác: Tổ dân phố Trung Quý, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
16. Ngày vào Đảng: Không 
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Nông dân
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen, Giấy khen
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Phường Thạch Quý nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	
Tháng  6 /2011 đến nay

	
Tổ trưởng tổ dân phố Trung Qúy, phường Thạch Qúy



              Thạch Quý, ngày 09 tháng 3 năm 2021
           Ký tên
            ( Đã ký)
                                                                                             Phan Văn Thắng

                                                                                                                                                                 
                                                                               
	





	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng:  TRẦN HẬU ĐỨC
2. Họ và tên khai sinh:        TRẦN HẬU ĐỨC
Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh:  01/11/1980       4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
7. Quê quán: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú:  Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
    Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Trung Quý, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh thư nhân dân:  183125935
    Ngày cấp:   20/8/2018             Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc:  Kinh                      11. Tôn giáo:  Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông:  12/12 Phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học, chuyên ngành sư phạm
   - Học vị:   Không                    Học hàm:  Không
   - Lý luận chính trị:   sơ cấp
   - Ngoại ngữ:  Anh trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay:  Kinh doanh buôn bán
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không
15. Nơi công tác: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
16. Ngày vào Đảng:   08/12/2007
  - Ngày chính thức:   08/12/2008    Số thẻ đảng viên    07.082934
  - Chức vụ trong Đảng: Không
  - Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể:  Hội Nông dân
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 
18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 09/2006 - 09/2011
	Giáo viên Trường THPT Đức Thọ. Phó Bí thư Đoàn Trường, Phó bí thư chi bộ tổ Văn - Sử - Địa

	Tháng  10/2011 – 11/2012
	Kinh doanh buôn bán  tại tổ dân phố Trung Quý, phường Thạch Quý

	Tháng 12/2012 - 12/2017
	Phó Bí thư đoàn phường; Ủy viên ban thường vụ hội Nông dân phường

	Tháng  01/2018 đến nay
	Kinh doanh buôn bán  tại tổ dân phố Trung Quý, phường Thạch Quý



             Thạch Qúy, ngày 08  tháng 3 năm 2021
              Ký tên
               (Đã ký)
                                                                                                      Trần Hậu Đức
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                        
	




	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng: TRẦN HỮU TY
2. Họ và tên khai sinh:       TRẦN HỮU TY
3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/5/1960                   4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
7. Quê quán:  Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Hậu Thượng, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
   Nơi ở hiện nay: Số 27, ngõ 116 đường Nguyễn Trung Thiên, tổ dân phố Hậu Thượng, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh thư nhân dân: 184025777
    Ngày cấp: 30/3/2010               Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh.
10. Dân tộc: Kinh                        11. Tôn giáo:  Không
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 10/10 Phổ thông.
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp, chuyên ngành kỹ thuật thông tin
   - Lý luận chính trị: Sơ cấp
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ: 
   - Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: Bí thư chi bộ.
15. Nơi công tác: Tổ dân phố Hậu Thượng – Phường Thạch Quý – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh.
16. Ngày vào Đảng: 05/3/1985
- Ngày chính thức: 05/3/1986;       Số thẻ đảng viên: 85008353
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương vì an ninh tổ quốc, huy chương chiến sỹ vẻ vang
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân:  không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng  9/1977 – 10/1980
	Học viên Trường trung cấp NVKT2, Bộ Công an

	Tháng 11/1980 – 4/1985
	Công tác tại cục thông tin liên lạc Bộ công an

	Tháng 5/1985 – 9/2015
	Công tác tại cục kho vận, Bộ Công an

	Tháng 10/2015 đến nay
	Bí thư chi bộ TDP Hậu Thượng, phường Thạch Quý



        Thạch Quý, ngày 06 tháng 3 năm 2021
    Ký tên
       (Đã ký)
      Trần Hữu Ty







                                                                                                                                                             

	





	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng: TRẦN HẬU TOÀN
2. Họ và tên khai sinh:       TRẦN HẬU TOÀN
   Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/12/1959                   4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
7. Quê quán:  Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Tân Quý, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
    Nơi ở hiện nay:  Tổ dân phố Tân Quý, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
9. Số chứng minh thư nhân dân: 183678298
    Ngày cấp: 21/12/2020               Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh.                          11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 10/10 Phổ thông.
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp giao thông vận tải
   - Học vị:  Không                 Học hàm:  Không
   - Lý luận chính trị: Không
   - Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ: Tổ trưởng tổ dân phố
15. Nơi công tác: Tổ dân phố Tân Quý, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
16. Ngày vào Đảng: 29/8/2014
- Ngày chính thức: 29/8/2015         Số thẻ đảng viên: 07.104598
- Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư chi bộ

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương chiến công 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội khoá : Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân:  Phường Thạch Quý, nhiệm kỳ 2016 – 2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 11/1977 – 10/1983
	Chiến đấu tại Biên giới Tây Nam giải phóng Campuchia, 

	Tháng 11/1983 -  2006
	Công nhân công ty Giao thông vận tải Hà Tĩnh

	Năm 2006 đến nay
	Tổ trưởng tổ dân phố Tân Quý,  phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.



              Thạch Quý, ngày 06 tháng 3 năm 2021
                Ký tên
                  (Đã ký)
    Trần Hậu Toàn












                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                
	





	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN MẠNH ĐẠT
2. Họ và tên khai sinh:       NGUYỄN MẠNH ĐẠT
    Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/2/1988       Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Quý - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
7. Quê quán: Phường Thạch Quý- Thành phố Hà Tĩnh- Tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú:  Tổ dân phố Tiền Phong - Phường Thạch Quý - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
    Nơi ở hiện nay:  Tổ dân phố Tiền Phong – Phường Thạch Quý - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 
9. Số chứng minh thư nhân dân: 183669168
    Ngày cấp: 17/9/2005          Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh                  11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 Phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng, chuyên ngành kỹ thuật chế biến
   - Học vị:  Không                 Học hàm:  Không
   - Lý luận chính trị: Không
   - Ngoại ngữ: Anh  trình độ B 
13. Nghề nghiệp hiện nay: Kinh doanh buôn bán
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
15. Nơi công tác: Phường Thạch Quý - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
16. Ngày vào Đảng: Không
  
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể:  Hội nông dân
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Năm 2016 đến nay
	Kinh doanh buôn bán



           Thạch Quý, ngày  05 tháng 3 năm 2021
           Ký tên
            (Đã ký)
                Nguyễn Mạnh Đạt





                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                  
	





	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU
 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng:  TRẦN HỮU NGHĨA
2. Họ và tên khai sinh:        TRẦN HỮU NGHĨA
    Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/08/1974       4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
7. Quê quán: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
    Nơi ở hiện nay: Số nhà 03, Ngõ 38, đường Trung Tiết, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh thư nhân dân:  183029787
    Ngày cấp:  24/02/2020                Nơi cấp:  Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc:  Kinh                          11. Tôn giáo:  Không
12. Trình độ: Đại học
- Giáo dục phổ thông:  12/12 Phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Luật
- Học vị:  Không                            Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: C¸n bé
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chủ tịch HĐND
15. Nơi làm việc: Phường Thạch Quý - Thành phố Hà Tĩnh
16. Ngày vào Đảng:   24/10/1998
- Ngày chính thức: 24/10/1999        Số  thẻ đảng viên: 07.029647
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên ban chấp hành Đảng ủy
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Ban chấp hành liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh, Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thạch Quý nhiệm kỳ  2011 – 2016, 2016 - 2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 12/2000 - 5/2003
	Bí thư chi đoàn xóm Trung Đình – Xã Thạch Quý, chi ủy viên nhiệm kỳ 2001-2002.

	Tháng 6/2003 – 5/2004
	Học lớp quản lý Điện nông thôn tại thị xã Hồng Lĩnh


	Tháng 6/ 2004 – 11/2008
	Phó bí thư Đoàn phường Thạch Quý 

	Tháng 12/2008 – 5/ 2011
	Bí thư Đoàn phường Thạch Quý

	Tháng 6/2011 đến nay
	Phó chủ tịch HĐND phường Thạch Quý



                                                                        Thạch quý, ngày  05 tháng 03 năm 2021
Người khai
(Đã ký)
Trần Hữu Nghĩa






	



	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng: LÊ THỊ THU
2. Họ và tên khai sinh:       LÊ THỊ THU
    Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh:  20/7/1957     4. Giới tính:  Nữ
5. Quốc tịch:  Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh:  Xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
7. Quê quán:  Xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
8. Nơi đăng ký thường trú:   Phường Thạch Quý, thành phố Hà tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
    Nơi ở hiện nay:  Tổ dân phố Tân Quý, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh thư nhân dân: 183873348
    Ngày cấp: 10/01/2017            Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc:   Kinh                    11. Tôn giáo:  Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông:  12/12 Phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Trung cấp, chuyên ngành sư phạm tiểu học
   - Học vị:  Không                     Học hàm:  Không
   - Lý luận chính trị:  Sơ cấp
   - Ngoại ngữ:  Không
13. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Chi ủy viên kiêm chi hội trưởng phụ nữ Tân Quý
15. Nơi công tác: Tổ dân phố Tân Quý - Phường Thạch Quý – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
16. Ngày vào Đảng:  23/10/1998
  - Ngày chính thức: 23/10/1999;           Số thẻ đảng viên: 07.033148
  - Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên
  - Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Phụ nữ
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chi hội trưởng
18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Năm 1975 – Năm 1984
	Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Thạch Ngọc

	Năm 1984 – Năm 2003
	Giáo viên Trường Mầm non Tân Giang - Thị xã Hà tỉnh

	Năm 2003 – Năm 2012
	Cán bộ văn phòng Sở GD –ĐT tỉnh Hà Tĩnh.

	 Năm 2012 đến nay
	Nghỉ hưu sinh hoạt đảng và đoàn thể tại tổ dân phố Tân Quý, phường Thạch Quý



           Thạch quý, ngày  14  tháng 3  năm 2021
         Ký tên
								                    (Đã ký)
								                Lê Thị Thu
                                                                                                                       
                                                                                              
	



	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng: LÊ THỊ HÀ
2. Họ và tên khai sinh:       LÊ THỊ HÀ
    Các bí danh/tên gọi khác:  Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/4/1979               4. Giới tính:  Nữ
5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh:  Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
7. Quê quán: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
    Nơi ở hiện nay:  Số nhà 6ª, ngõ 210, đường Nguyễn Trung Thiên, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh thư nhân dân: 183125990
    Ngày cấp: 26/2/2014  Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc:  Kinh                    11.  Tôn giáo:  Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông:  12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Trung cấp, chuyên ngành công tác xã hội
   - Học vị:  Không                   Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị:  Trung cấp
   - Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường Thạch Quý – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
15. Nơi công tác: Phường Thạch Quý – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh 
16. Ngày vào Đảng:  28/01/2003
  - Ngày chính thức: 28/01/2004; Số thẻ đảng viên: 07.059096
  - Chức vụ trong Đảng: Không
  - Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Phụ nữ
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường
18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá:  Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thạch Quý, nhiệm kỳ 2004 – 2011, 2011-2016, 2016 - 2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 5/ 2002 – 6/2004
	Phó Bí thư đoàn xã Thạch Quý 

	Tháng 7/2004 – 9/ 2008
	Bí Thư Đoàn xã Thạch Quý  

	Tháng 10/2008 đến nay
	Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ  kiêm chủ tịch Hội Khuyến học phường Thạch Quý



              Thạch quý, ngày  8  tháng 3  năm 2021
        Ký tên
									        (Đã ký)
								                 Lê Thị Hà
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                  
	





	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ NHUNG
2. Họ và tên khai sinh:       NGUYỄN THỊ NHUNG
    Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1968              4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh:  Xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 
7. Quê quán:  Xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Hậu Thượng, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
    Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Hậu Thượng, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh nhân dân:  183126048
    Ngày cấp  28/4/2014            Cơ quan cấp:  Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc:   Kinh                  Tôn giáo:   Không	
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông:   9/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Không
   - Học vị:  Không                   Học hàm:  Không
   - Lý luận chính trị: Không
   - Ngoại ngữ:  Không
13. Nghề nghiệp hiện nay:  Làm ruộng
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Không
15. Nơi công tác: Tổ dân phố Hậu Thượng, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
16. Ngày vào Đảng:  Không
  17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Phụ nữ 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chi hội trưởng hội phụ nữ tổ dân phố Hậu Thượng
18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá:  Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân:  Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 10/1996 - 02/2021
	Ủy viên Ban chấp hành chi hội phụ nữ, hội nông dân, chi hội trưởng chi hội phụ nữ  tổ dân phố  Hậu Thượng

	Tháng 3/2021 đến nay
	Làm ruộng tại tổ dân phố  Hậu Thượng, phường Thạch Qúy



Thạch Quý, ngày 8  tháng  3  năm 2021
Ký tên
(Đã ký)
     Nguyễn Thị Nhung

                                                                                                                                                                            
      
	
	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng: TRẦN HỮU HOÀNG
2. Họ và tên khai sinh:      TRẦN HỮU HOÀNG
    Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/10/1990                   4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
7. Quê quán:  phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Trung Lân, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
    Nơi ở hiện nay:  Tổ dân phố Trung Lân – phường Thạch Quý – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh nhân dân dân: 183726437
    Ngày cấp: 02/6/2015                Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh                        11. Tôn giáo:  Không
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Không
   - Học vị:  Không                         Học hàm:  Không
   - Lý luận chính trị: Không
   - Ngoại ngữ:  Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ:  Bí thư chi đoàn Tổ dân phố Trung lân
15. Nơi công tác: Tổ dân phố Trung Lân, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
16. Ngày vào Đảng:  Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Đoàn thanh niên
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Bí thư chi đoàn
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá:  Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: không

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 9/2009 – 12/2011
	Chiến sỹ, binh nhất tại tiểu đoàn 2 – Lữ đoàn H83 – Tiểu đoàn pháo binh - Quân khu 4

	Tháng 12/2011 – 10/2017
	Lái xe taxi

	Tháng 10/2017 đến nay
	Bí thư chi đoàn Trung Lân, phường Thạch Quý



          Thạch Quý, ngày 06 tháng 3 năm 2021
                                                                                                Ký tên
								         (Đã ký)
                                                                                        Trần Hữu Hoàng

                                                                                    







                                                                                                                                     
                                                                                                   
	
	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng: KIỀU ĐÌNH NHẬT
2. Họ và tên khai sinh:      KIỀU ĐÌNH NHẬT
    Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 23/11/1991                   4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
7. Quê quán:  phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Tâm Quý, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
    Nơi ở hiện nay:  Tổ dân phố Tâm Quý, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh nhân dân: 183726556
    Ngày cấp: 21/8/2014                 Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh                          11. Tôn giáo:  Không
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: không
   - Học vị:  Không                          Học hàm:  Không
   - Lý luận chính trị: Không
   - Ngoại ngữ:  Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ: Phó bí thư chi đoàn
15. Nơi công tác: Tổ dân phố Tâm Quý – Phường Thạch Quý – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
16. Ngày vào Đảng:  Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Đoàn thanh niên
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó bí thư chi đoàn
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá:  Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân:  Không.
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 11/2016 – 12/ 2017
	Đi làm việc tại Nhật Bản

	Tháng 12/2017 đến nay
	Phó bí thư chi đoàn  tổ dân phố Tâm Qúy,  phường Thạch Qúy



     Thạch Quý, ngày 06 tháng 3 năm 2021
                                            Ký tên
                                             (Đã ký)
                                                                                   Kiều Đình Nhật









                                                                                                                                                          
	
	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: TRỊNH THỊ HOÀI NAM
2. Họ và tên khai sinh:      TRỊNH THỊ HOÀI NAM
    Các bí danh/tên gọi khác: không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/12/1982        4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh , tỉnh Hà Tĩnh 
7. Quê quán:  Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 89, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
    Nơi ở hiện nay:  Số nhà 27, ngách 2, ngõ 14, đường Nguyễn Trung Thiên, Tổ dân phố 89 phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh nhân dân: 183224062
    Ngày cấp: 04/05/2006; Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh                 11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành kế toán
   - Học vị: Không                         Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ: B1 Tiếng Anh
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức Tài chính – Kế toán 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không
15. Nơi công tác: UBND phường Thạch Quý
16.  Ngày vào Đảng: 09/12/2011
- Ngày chính thức: 09/12/2012           Số thẻ đảng viên: 07.096214
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Chức vụ trong chính quyền: Không
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Công đoàn 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không  
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá:   Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu HĐND phường Nguyễn Du, nhiệm kỳ:  2011-2016, 2016-2021 ( miễn nhiệm tháng 7/2018 – lý do: chuyển công tác)
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 01/2008 -  02/2018
	Công chức Tài chính – Kế toán UBND phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh

	Tháng 3/2018 đến nay
	Công chức Tài chính – Kế toán UBND phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh



          Thạch Quý, ngày 05 tháng 3 năm 2021
            Ký tên
              ( Đã ký)
                     Trịnh Thị Hoài Nam




	
	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng: TRƯƠNG HẢI ĐỨC
2. Họ và tên khai sinh:       TRƯƠNG HẢI ĐỨC
  Các bí danh/tên gọi khác:  Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/8/1992                   4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
7. Quê quán:  Xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Tâm Quý, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
    Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Tổ dân phố Tâm Quý, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
9. Số chứng minh thư nhân dân: 183783021
    Ngày cấp: 02/02/2015               Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh.
10. Dân tộc:  Kinh.                          11. Tôn giáo:  Không
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học thủy lợi, chuyên ngành kỹ thuật công trình
   - Học vị: Không;                      Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Không
   - Ngoại ngữ: Không 
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ:  Phó bí thư đoàn phường.  
15. Nơi công tác: Phường Thạch Quý  – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh.
16.  Ngày vào Đảng: 03/8/2016
- Ngày chính thức: 03/8/2017          Số thẻ đảng viên: 07.114202
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá:  Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân:  Không.
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 11/2015 – 12/2016
	Cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Môn – thành phố Hà Tĩnh

	Tháng 01/2016 – 10/2019
	Cán bộ khuyến nông  phường Thạch Qúy

	Tháng 11/2019  đến nay
	Phó bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thạch Qúy



   Thạch Quý, ngày 06 tháng 3 năm 2021
Ký tên
                        							     (Đã ký)
                                                                                   Trương Hải Đức










                                                                             
                
	
	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ HUÊ
2. Họ và tên khai sinh:      NGUYỄN THỊ HUÊ
    Các bí danh/tên gọi khác:  Không
3. Ngày, tháng, năm sinh:  21/11/1991          4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
7. Quê quán:  Phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
    Nơi ở hiện nay:  Số nhà  01/04, ngõ 101, đường Hà Tông Chính, tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh nhân dân: 183730512
    Ngày cấp: 15/02/2019; Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh;              11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành kế toán
   - Học vị: Không;               Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Sơ cấp
   - Ngoại ngữ: Anh trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức Tài chính – Kê toán UBND phường Thạch Quý
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không
15. Nơi công tác: UBND Phường Thạch Quý
16.  Ngày vào Đảng: 02/3/2019
- Ngày chính thức: 02/3/2020;    Số thẻ đảng viên: 
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Chức vụ trong chính quyền: Không
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Công đoàn 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khoẻ: tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không  
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá:  Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 11/2014 đến nay
	Công chức Tài chính – Kế toán UBND phường Thạch Quý



           Thạch Quý, ngày 4 tháng 3 năm 2021
                                           Ký tên
 (Đã ký)
                         Nguyễn Thị Huê

	
	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng: TRƯƠNG VINH QUANG
2. Họ và tên khai sinh:       TRƯƠNG VINH QUANG
    Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1943   Giới tính: Nam
5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh:  Phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
7. Quê quán: Phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú:  Phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
    Nơi ở hiện nay:  Tổ dân phố Bắc Qúy, phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh thư nhân dân: 184934180
    Ngày cấp: 08/12/2010            Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc:  Kinh                       Tôn giáo:  Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông:  9/10 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Sơ cấp
   - Học vị:  Không;                   Học hàm: Không 
   - Lý luận chính trị:  Sơ cấp
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Chủ tịch hội Cựu thanh niên xung phong
15. Nơi công tác: Phường Thạch Qúy
16. Ngày vào Đảng:  09/10/1969
  - Ngày chính thức:  09/10/1970              Số thẻ đảng viên: 07.059583
  - Chức vụ trong Đảng:  Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội cựu chiến binh
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất; Huân chương giải phóng hạng ba; Huân chương kháng chiến hạng ba
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 7/2007 đến nay
	Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong; Chủ tịch Hội truyền thống trường sơn đường Hồ Chí Minh phường Thạch Qúy



Thạch Qúy, ngày 08 tháng 3  năm 2021
                                          Ký tên
                                           (Đã ký)
                                   Trương Vinh Quang






                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      
	
	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng:  TRẦN THỊ HOA
2. Họ và tên khai sinh:        TRẦN THỊ HOA
    Các bí danh/tên gọi khác:  Không
3. Ngày, tháng, năm sinh:   20/10/1970;        Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh:  Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
7. Quê quán:  Phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú:  Phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
    Nơi ở hiện nay:  Tổ dân phố Tiền Giang, phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh nhân dân: 183488249
    Ngày cấp: 22/5/2014           Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc:  Kinh                  Tôn giáo:  Không
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông
  - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Không
  - Học vị:  Không                  Học hàm:  Không
   - Lý luận chính trị: Không
   - Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay:  Kế toán
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Phó giám đốc 
15. Nơi công tác:  Cơ sở cây cảnh Hoa Mai
16. Ngày vào Đảng:  Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội phụ nữ
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chi hội trưởng
18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):	 Không có kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá:  Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân:  Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 5/2008 đến nay

	Phó giám đốc kiêm kế toán  cơ sở cây cảnh Hoa Mai




                      Thạch Quy, ngày  06  tháng 3  năm 2021
    Ký tên
                                                                                                        ( Đã ký)
                                           Trần Thị Hoa




                                                                                                                             
	
	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026





1. Họ và tên thường dùng:    ĐOÀN XUÂN ĐỨC
2. Họ và tên khai sinh:          ĐOÀN XUÂN ĐỨC
    Các bí danh/tên gọi khác:  Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/9/1950         Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch  là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
7. Quê quán: Tổ dân phố Tiền Giang, phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
8. Nơi đăng ký thường trú:  Tổ dân phố Tiền Giang, phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
    Nơi ở hiện nay: Số nhà 13, ngách 40,  ngõ 105, đường Nguyễn Phan Chánh, tổ dân phố Tiền Giang, phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
9. Số chứng minh nhân dân: 183224237
    Ngày cấp: 28/4/2014         Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh                 Tôn giáo:  Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 9/10 Phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp quân y
   - Học vị: Không                Học hàm: Không 
   - Lý luận chính trị:  Sỹ quan chính trị
   - Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ bán không chuyên trách
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chủ tịch UBMTTQ - Chủ tịch Hội Người cao tuổi - Trưởng Ban thanh tra nhân dân- Trưởng Ban giám sát đầu tư của cộng đống phường Thạch Qúy
15. Nơi công tác: Phường Thạch Qúy
16. Ngày vào Đảng: 08/5/1973
  - Ngày chính thức: 08/5/1974;  Số thẻ đảng viên: 07.019012
  - Chức vụ trong Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Hội cựu chiến binh
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội cựu chiến binh
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
   Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất; Huy chương kháng chiến hạng nhì;  Huy chương chiến sý giải phóng; Kỷ niệm chương chiến sỹ 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 01/1971 -  5/1992
	Tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam

	Tháng 6/1992 -  4/2000
	Bí thư chi bộ xóm Tiền Giang

	Tháng 5/ 2000 -  5/2018
	Phó chủ tịch UBMTTQ  phường Thạch Qúy, Trưởng Ban thanh tra nhân dân- Trưởng Ban giám sát đầu tư của cộng đồng  phường Thạch Qúy

	Tháng 6/2018 đến nay

	Phó chủ tịch UBMTTQ  phường Thạch Qúy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Trưởng Ban thanh tra nhân dân- Trưởng Ban giám sát đầu tư của cộng đồng phường Thạch Qúy


                                                                          Thạch Qúy, ngày 08 tháng 3 năm 2021
                                                                                                     Ký tên
								     	  ( Đã ký)
   Đoàn Xuân Đức
                                                                 
                        
	
	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
2. Họ và tên khai sinh:       NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
    Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/09/1980    4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
7. Quê quán:  Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Đông Quý, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
  Nơi ở hiện nay: Số nhà 01, ngách 8, ngõ 192 đường Nguyễn Trung Thiên, tổ dân phố Đông Quý, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 9. Số chứng minh nhân dân: 183074107
    Ngày cấp: 7/8/2019            Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh;                                                       11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành kế toán tổng hợp 
   - Học vị: Không                                                    Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ: Anh trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
15. Nơi công tác: Đảng ủy phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh
16.  Ngày vào Đảng: 02/7/2004
- Ngày chính thức:    02/7/2005                                  Số thẻ đảng viên: 07.071490
- Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư Đảng ủy phường Thạch Quý
- Chức vụ Chính quyền: Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Phường, công đoàn, hội liên hiệp phụ nữ phường 
- Chức vụ trong tổ chức: Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Phường
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân:  Phường Thạch Quý, nhiệm kỳ 2004 – 2011; 2011-2016; 2016-2021
23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	 Tháng 12/2000 -  3/ 2003
	Cán bộ ủy nhiệm thu Thuế, xã Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh

	 Tháng  4/2003 -  6 /2005 
	Kế toán hợp tác xã nông nghiệp Thạch Quý- Ủy viên ban thường vụ Đoàn xã Thạch Quý

	 Tháng  7/2005 – 6/2007
	Văn phòng Đảng ủy xã Thạch Quý

	 Tháng 7/2007 -  11/ 2009
	Phó Chủ tịch HĐND phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh

	 Tháng 12/2009 – 7/2011
	Phó bí thư Đảng ủy- Phó chủ tịch HĐND phường Thạch Quý

	Tháng  8/2011 – 7/2020
	Phó Bí thư  thường trực Đảng ủy, Phó chủ tịch UBMTTQ  phường Thạch Quý

	Tháng 7/2020 đến nay
	Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Phường 


           Thạch Quý, ngày 4 tháng 3 năm 2021
       Ký tên
       (Đã ký)
       Nguyễn Thị Thanh Huyền




                                                                                                               Mẫu số 08/HĐBC-HĐND
	
	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng:  DƯƠNG DANH PHÚC
2. Họ và tên khai sinh:        DƯƠNG DANH PHÚC
    Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/6/1978          4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
7. Quê quán:  Phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
    Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Bắc Qúy, phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh nhân dân: 183434322
    Ngày cấp:   26/9/2016             Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc:  Kinh.                     11. Tôn giáo:  Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông:   12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Không
   - Học vị: Không                 Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Không
   - Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay:  Lao động tự do
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Không
15. Nơi công tác: Tổ dân phố Bắc Qúy, phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
16. Ngày vào Đảng: không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể:  Hội Nông dân
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  Chi hội trưởng hội Nông Dân
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Năm 1997 - 1999
	Bí thư chi đoàn tổ dân phố Trung Quý

	Năm 2000 - 2013
	Làm ruộng tổ dân phố Trung Quý

	Năm 2014  đến nay 
	Chi hội trưởng hội Nông dân tổ dân phố Bắc Quý



     Thạch Quý, ngày 06  tháng 3. năm 2021
                                           Ký tên
                                          (Đã ký)
    Dương Danh Phúc
                                                                                                 
	
	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026





1. Họ và tên thường dùng: VÕ TÁ CƯƠNG
2. Họ và tên khai sinh:       VÕ TÁ CƯƠNG
    Các bí danh/tên gọi khác: Không 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 30/10/1956      4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
7. Quê quán: Phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú:  Phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
    Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Bắc Qúy, phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh nhân dân: 183929832
    Ngày cấp:14/5/2009             Cơ quan cấp: Công An Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh                    11. Tôn giáo:  Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông:  10/10 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Trung cấp, chuyên ngành luật
   - Học vị:  Không                   Học hàm:  Không
   - Lý luận chính trị:  Sơ cấp
   - Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư chi bộ
15. Nơi công tác: Tổ dân phố Bắc Qúy, phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
16. Ngày vào Đảng: 11/01/1978
  - Ngày chính thức: 11/01/1979        Số thẻ đảng viên: 07.029618
  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ tổ dân phố Bắc Qúy
  - Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Người cao tuổi
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chi hội trưởng
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất; Huân chương giải phóng
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: phường nhiệm kỳ 1994  - 1999
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 5/1990 – 4/1991
	Phó bí thư Chi bộ xóm Bắc Quý

	Tháng 5/1991 – 4/1995
	Bí thư chi bộ, xóm trưởng Bắc Quý

	Tháng 5/1995 -  3/2000
	Phó Công An xã Thạch Quý

	Tháng 4/2000 – 3/2016
	Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch phường Thạch Quý
Nghỉ hưu tại tổ dân phố Bắc Quý, phường Thạch Quý

	Tháng 3/2020 đến nay
	Bí thư Chi Bộ tổ dân phố Bắc Quý



          Thạch Quý, ngày 05 tháng 3 năm 2021
          Ký tên
	                                                                                                         (Đã ký)
                                                                                                                                       Võ Tá Cương



                                                                                                                                                             



	
	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026





1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THỦY
2. Họ và tên khai sinh:      NGUYỄN THỊ THỦY
   Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1988  
4. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
5. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
6. Quê quán: Xã Thạch Vĩnh,  huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
7. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Tiền Phong, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Tiền Phong, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh nhân dân: 183638940
     Ngày cấp: 17/5/2005.             Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh                       11. Tôn Giáo:  Không
12. Trình độ:
 - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng, chuyên ngành kế toán
-  Học vị:  Không                       Học hàm: Không
-  Lý luận chính trị: Sơ cấp
-  Ngoại ngữ: Anh trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ: Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận
15. Nơi công tác: Tổ dân phố Tiền Phong – Phường Thạch Quý – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
16. Ngày vào Đảng: 18/01/ 2012
-  Ngày chính thức: 18/01/2013;        Số thẻ Đảng viên: 07.096162
-  Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Phụ nữ
- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Ủy viên ban chấp hành hội phụ nữ phường Thạch Quý
18. Trình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
 ( Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	
Tháng 10/2003 – 6/2008
	Bí thư chi đoàn Vĩnh Tây
Bí thư đoàn trường THPT Lê Quý Đôn
Bí thư đoàn xã Thạch Vĩnh
Bí thư đoàn trường cao đẳng – Kinh tế – Kỹ thuật – Thương mại Hà Nội

	Tháng 7/2008 - 7 /2010
	Phó bí thư đoàn xã Thạch Vĩnh

	Tháng 8/2010 - 12/2011
	Kế toán doanh nghiệp

	Tháng 01/2012  - 2017
	Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Tiền Phong, phường Thạch Quý

	Năm 2018 đến nay 
	Bí thư chi bộ tổ dân phố Tiền Phong, phường Thạch Quý



                                                          Thạch Qúy, ngày 05 tháng 3 năm 2021
                                                                                      Ký tên
 								    (Đã ký)
                                                                                Nguyễn Thị Thủy





                                                                                                                                                                  

	
	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026





1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THÁI HÙNG 
2. Họ và tên khai sinh:       NGUYỄN THÁI HÙNG
    Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/9/1972                 4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 
7. Quê quán:  Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, hỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
    Nơi ở hiện nay:  Tổ dân phố 10, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh công an: 471-292
    Ngày cấp: 13/01/2009 ; Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh; 11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Điều tra tội phạm
   - Học vị: không ; Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ: Anh B1 Châu Âu
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công an
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Công an phường
15. Nơi công tác: Công an phường phường Thạch Quý
16.  Ngày vào Đảng: 25/5/2004
- Ngày chính thức: 25/5/2005; Số thẻ đảng viên: 07.073614
- Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên ban thường vụ Đảng ủy phường Thạch Quý, Bí thư chi bộ Công an phường Thạch Qúy
- Ngày ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: không
- Tên tổ chức đoàn thể: không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: không
18. Tình trạng sức khoẻ: tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:   Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng nhất; Bằng khen Vì An ninh Tổ Quốc.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	 Tháng 6/1996  -  9/1998
	Cán bộ công an tỉnh Hà Tĩnh

	 Tháng 10/1998 – 3/2007
	Học viên học viện cảnh sát; Cán bộ, Đội phó Công an huyện Thạch Hà

	 Tháng 4/2007 – 01/2009
	Đội trưởng, Công an huyện Lộc Hà

	Tháng 02/2009 – 11/2019
	Cán bộ, Đội phó, Trưởng Công an phường, công an thành phố Hà Tĩnh

	Tháng 12/2019 đến nay
	Trưởng Công an phường Thạch Qúy



Thạch Quý, ngày 3 tháng 3 năm 2021
Ký tên
(Đã ký)
  Nguyễn Thái Hùng
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TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026





1. Họ và tên thường dùng: LÊ PHI HIỆP 
2. Họ và tên khai sinh:       LÊ PHI HIỆP 
    Các bí danh/tên gọi khác: không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1997                 4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
7. Quê quán:  Xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
8. Nơi đăng ký thường trú: Xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
    Nơi ở hiện nay:  Số nhà 459, đường Nguyễn Du, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
9. Số chứng minh thư nhân dân: 184266892
    Ngày cấp: 04/02/2015           Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh;                      11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng, chuyên ngành điều tra kinh tế
   - Học vị: không ;                    Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Sơ cấp
   - Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công an 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không
15. Nơi công tác: Công an phường phường Thạch Quý
16.  Ngày vào Đảng: 31/8/2016
- Ngày chính thức: 31/8/2017            Số thẻ đảng viên: 08.078353
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: không
18. Tình trạng sức khoẻ: tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:   Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	 Tháng 10/2016 - 9/2019
	 Học viên trường Cao Đẳng cảnh sát nhân dân I

	Tháng 10/2019 đến nay
	Cán bộ Công an phường Thạch Quý- Công an thành phố Hà Tĩnh



         Thạch Quý, ngày 03 tháng 3 năm 2021
       Ký tên
          (Đã ký)
             Lê Phi Hiệp







                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            
	
	


TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dùng: TRẦN XUÂN QUYẾT
2. Họ và tên khai sinh:       TRẦN XUÂN QUYẾT
    Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh:  06/6/1987          4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
7. Quê quán: Phường Thạch quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú:  Phường Thạch quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
    Nơi ở hiện nay: Số nhà 110, đường Mai Thúc Loan, phường Thạch quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh nhân dân: 183488240
    Ngày cấp:16/8/2006          Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh                11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quân sự cơ sở, Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh
   - Học vị:    Không             Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ: Anh trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy quân sự phường
15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân phường Thạch quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
16. Ngày vào Đảng: 22/11/2010
  - Ngày chính thức: 22/11/2011     Số thẻ đảng viên: 07.091157
 - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên ban chấp hành Đảng ủy
  - Ngày ra khỏi Đảng: Không
    Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Thạch quý
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND tỉnh 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thạch quý, nhiệm kỳ 2016-2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 3/ 2007 -  8/2008
	Nhập ngũ, chức vụ chiến sỹ vệ binh, d27, lữ đoàn 414, Quân khu 4

	Tháng 9/2008  - 01/2009
	Bí thư chi đoàn tổ dân phố Tiền Tiến, phường Thạch Qúy

	Tháng 02/2009 – 8/ 2015
	Phó Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy quân sự phường Thạch quý, thành phố Hà Tĩnh
Học viên trường Đại học Hà Tĩnh, chuyên ngành quản trị kinh doanh.

	Tháng 9/2015 - 6 /2017
	Phó Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy quân sự phường Thạch quý, thành phố Hà Tĩnh
Học viên trường Sĩ quan Lục quân 1, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

	Tháng  07/2017 đến nay
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Thạch quý,thành phố Hà Tĩnh


                                                                                       Thạch quý., ngày  10 tháng 3 năm 2021
                Ký tên
              (Đã ký)
[bookmark: chuong_pl_8]                    Trần Xuân Quyết

                                       



  
	
	
TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026



1. Họ và tên thường dùng: NGÔ THỊ CẨM HÀ
2. Họ và tên khai sinh:        NGÔ THỊ CẨM HÀ
Các bí danh/tên gọi khác: Không 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/02/1978	                        4. Giới tính: Nữ 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
7. Quê quán: Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Trung Lân, Phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Số nhà 23, ngõ 43, đường Trung Tiết, phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh nhân dân: 183125234
Ngày cấp: 04/6/2011		Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh 	                    11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành sư phạm tiểu học
- Học vị:  Không                        Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không
15. Nơi công tác: Trường Tiểu học Thạch Qúy
16. Ngày vào Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể:  Công đoàn
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  Không


18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa:  Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Tháng 9/2000 - 8/2003
	Giáo viên giảng dạy tại trường Tiểu học Cẩm Hà, Cẩm Xuyên

	Tháng 9/2003 – 3/2017
	Giáo viên giảng dạy tại trường Tiểu học Thạch Lâm, Thạch Hà

	Tháng  4/ 2017 – 8/2019
	Giáo viên giảng dạy tại trường Tiểu học Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh

	Tháng 9/2019 đến nay
	 Giáo viên giảng dạy tại trường Tiểu học Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh,   tỉnh Hà Tĩnh


                                                                   Thạch Quý, ngày 05 tháng 3 năm 2021
                                                                                               Ký tên
                                                               	                      ( Đã ký)
                                                                                      Ngô Thị Cẩm Hà

                                                                                                                                                                               
                                                                                                                         
	
	TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH QUÝ 
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 1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ MINH HÒA 
2. Họ và tên khai sinh:        NGUYỄN THỊ MINH HÒA 
Các bí danh/tên gọi khác: Không 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/08/1976	                        4. Giới tính: Nữ 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
7. Quê quán: Xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Trung Lân, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Số nhà 09, ngõ 318, đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số chứng minh nhân dân: 183038881
Ngày cấp: 06/7/2011		Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh 	                    11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành sư phạm tiểu học
- Học vị:  Không                        Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Hiệu trưởng
15. Nơi công tác: Trường Tiểu học Thạch Qúy
16. Ngày vào Đảng: 03/7/2008
- Ngày chính thức: 03/7/2009 	   Số thẻ đảng viên: 07.086370 
- Chức vụ trong Đảng: Cấp ủy viên
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể:  Công đoàn cơ sở phường Thạch Quý
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  Không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa:  Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	 Tháng 9/1996 -  8/1998
	 Giáo viên giảng dạy tại trường Tiểu học Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

	 Ttháng 9/1998 – 8/2002
	 Giáo viên giảng dạy tại trường Tiểu học Phan Kính, huyện  Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

	 Tháng 9/2002 -  8/2003
	 Giáo viên giảng dạy tại trường Tiểu học Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

	 Tháng 9/2003 -  9/2010
	 Giáo viên giảng dạy tại trường Tiểu học Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

	 Tháng 10/2010 – 02/2016
	 Giáo viên giảng dạy tại trường Tiểu học Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

	 Tháng 3/2016 -  9/2018
	 Phó Hiệu trưởng tại trường Tiểu học Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

	 Tháng 10/2018 đến nay
	Phó Hiệu trưởng tại trường Tiểu học Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh


                                                                            Thạch Quý, ngày 05 tháng 3 năm 2021
                                                                                                    Ký tên     
      (Đã ký)           
            Nguyễn Thị Minh Hòa                                                          
 


